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ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2
ĐỀ 1

Câu1: (2,0 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) 
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 EMBED Equation.3 [image: image4.wmf]
Câu 2: (1,5 điểm)

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = 
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 và đồ thị (d) của hàm số 
[image: image6.wmf]1

y2

2

x

-

=+

 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên bằng phép toán.

Câu 3: (1,0 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 280 mét. Ba lần chiều rộng hơn chiều dài là 20 mét. Tính diện tích khu vườn?

Câu 4: (1,0điểm) Bạn Hồng có 250g một dung dịch nước muối chứa 80g muối. Bạn muốn có một dung dịch nước muối chứa 20% muối thì cần phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó?
Câu 5: (1,0 điểm) Nhân dịp Tết Nguyên Đán, một siêu thị điện máy đã giảm 25% (so với giá niêm yết) các mặt hàng, nhưng riêng mặt hàng điện lạnh không giảm giá. Trong dịp này, một người mua một chiếc máy lạnh (thuộc mặt hàng điện lạnh) và một chiếc Tivi với số tiền tất cả là 18 750 000 đồng. Hỏi giá tiền niêm yết (giá chưa giảm) của Tivi là bao nhiêu ? Biết tổng giá tiền niêm yết của cả máy lạnh và Tivi khi chưa giảm giá là 21 000 000 đồng

Câu 6: (1,0điểm)Ngày01/01/2017, một người gửi vào ngân hàng một số tiền tiết kiệm với lãi suất 5,4%/1 năm với kỳ hạn 1 năm. Ngày 01/01/2018, người đó không rút tiền mà còn gửi thêm 5 000 000 đồng vào ngân hàng.Đến ngày 01/01/2019 người đó đã rút số tiền cả vốn lẫn lãi là 88 588 700 đồng?Biết rằng số tiền lãi của năm trước được nhập vào tiền vốn cho năm sau (ta gọi là lãi suất kép). Hỏi ban đầu người đó đã gửi vào ngân hàng với số tiền là bao nhiêu?                 

Câu 7: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC)  nội tiếp đường tròn tâm O. Vẽ hai đường cao BN và CM cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác AMHN và tứ giác BMNC nội tiếp đường tròn.

b) Tiếp tuyến tại A cắt BC kéo dài tại I . Chứng minh [image: image8.png][A?



 = IB.IC.
c) Đường thẳng MN cắt đường tròn tâm O tại D và E (điểm M nằm giữa hai điểm D và N). Chứng minh AD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác DBM.
----- HẾT -----

ĐỀ 2

Câu 1: (2,0 điểm) Giải các hệ phương trình sau:
a)
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b) 
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 EMBED Equation.3 [image: image11.wmf]
Câu 2: (1,0 điểm)


Vẽ đồ thị hàm số: y = 
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Câu 3: (1,5 điểm) Hai bao gạo có tất cả 64kg. Bao gạo thứ nhất có khối lượng gạo nhiều hơn khối lượng gạo ở bao thứ hai 8kg. Tìm số kg gạo ở mỗi bao?

Cây 4: (1,0 điểm) Người ta trộn lẫn dung dịch muối A có nồng độ là 8% và dung dịch muối B có nồng độ là 10% thì được 60g dung dịch muối C có nồng độ 9,2%. Tính khối lượng dung dịch mỗi loại.
(Cho biết C% = 
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 trong đó C% là nồng độ dung dịch, mct là khối lượng chất tan, mdd là khối lượng dung dịch). 
Câu 5: (1,0 điểm) Một quạt điện sử dụng dòng điện với hiệu điện thế 220V và dòng điện chạy qua quạt có cường độ là 1,41A. Biết mỗi ngày quạt chỉ được sử dụng 30 phút. Tính số tiền phải trả cho việc sử dụng chiếc quạt này trong 30 ngày, biết giá điện là 3500 đồng/kwh. (Làm tròn tới nghìn đồng)
(Cho biết công suất tiêu thụ điện năng được tính theo công thức: P = U.I, trong đó U là hiệu điện thế, I là cường độ dòng điện; A là lượng điện năng tiêu thụ được tính theo công thức A = P.t,  trong đó t là thời gian sử dụng điện năng).

Câu 6: (3,0 điểm) Cho ∆ABC có ba góc nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O), kẻ đường cao AD của ∆ABC và đường kính AM của đường tròn (O).


a) Chứng minh: ∆ACM vuông.


b) Chứng minh: AB.AC = AD.AM.


c) Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Vẽ I là trung điểm của BC. 




Chứng minh: 
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Câu 7: (0,5 điểm) Một chiếc cầu được thiết kế như hình 1 có độ dài AB = 40m, chiều cao MK = 3m. Hãy tính bán kính của đường tròn chứa cung AMB (Làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai).
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---- HẾT ----

Hình 1
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